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QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS

và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

_______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 22 tháng 12 năm 2000;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính

phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm (sau

đây gọi tắt là Ủy ban Quốc gia) được kiện toàn trên cơ sở Ủy ban Quốc gia phòng,

chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm được thành lập theo Quyết

định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Quốc gia là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ

đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại

dâm.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc gia

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách,

chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại

dâm.
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2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và đánh

giá hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống AIDS và

phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các

Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế

hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma

tuý, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung.

4. Chỉ đạo các Bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết

quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại

dâm.

5. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

6. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Điều 3. Thành viên của Ủy ban Quốc gia

1. Chủ tịch: Phó Thủ tướng Chính phủ

2. Các Phó Chủ tịch:

- Bộ trưởng Bộ Công an;

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Mời 01 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Các Ủy viên:

- 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Chính phủ, Ủy viên thường trực;

- 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- 01 Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin;

- 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;



- 01 Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- 01 Thứ trưởng Bộ Công nghiệp;

- 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

- 01 lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an;

- 01 lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

- 01 lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng;

- 01 lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Quốc phòng.

- Mời:

+ 01 lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ 01 lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam;

+ 01 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

+ 01 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4. Thường trực Ủy ban Quốc gia gồm:

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia

1. Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thủ trưởng các

cơ quan quy định tại Điều 3 Quyết định này cử đại diện tham gia thành viên Ủy ban

Quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Những văn bản do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ký được sử dụng con dấu của Thủ

tướng Chính phủ.

3. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia do ngân sách nhà nước cấp và được bố

trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Chính phủ.

4. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia, cơ

chế điều hành, chế độ thông tin, báo cáo; mối quan hệ giữa Ủy ban Quốc gia với các

Ban Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và sự chỉ

đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Điều 5. Bộ máy giúp việc cho Ủy ban Quốc gia



1. Văn phòng Chính phủ giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trong việc xây dựng chương

trình, kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia; điều hoà, phối hợp kiểm tra, đôn đốc

việc thực hiện các nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo các

hoạt động chung trên các lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma

tuý, mại dâm; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia giao.

2. Vụ Văn xã Văn phòng Chính phủ là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nêu tại

khoản 1 Điều này, trong đó có một bộ phận công chức chuyên trách do một cán bộ

cấp Vụ trực tiếp chỉ đạo. Biên chế bộ phận chuyên trách này do Chủ tịch Ủy ban

Quốc gia quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 6. Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan là Thành viên Ủy ban Quốc gia

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

1. Bộ Công an:

Là cơ quan thường trực về phòng, chống tệ nạn ma tuý; chủ trì, phối hợp với các Bộ,

ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính

sách, chương trình và kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy và kiểm soát tội

phạm ma tuý trên phạm vi toàn quốc; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính,

các cơ quan liên quan đấu tranh phát hiện, điều tra, xử lý, truy tố các cá nhân có

hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý, mại dâm; thực hiện việc cấp, thu

hồi giấy phép vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma

tuý sử dụng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Thực hiện thống

kê, đánh giá tình hình về phòng, chống ma túy; quản lý thông tin về các tội phạm ma

túy. Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy của các Bộ, ngành

trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Là cơ quan thường trực về phòng, chống tệ nạn mại dâm; chủ trì, phối hợp với các

Bộ, ngành liên quan xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, chính

sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm trên phạm vi toàn quốc;

chủ trì chỉ đạo tổ chức và quản lý công tác chữa trị, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề,



tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho những người nghiện ma tuý, người bán

dâm tại cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng.

Thống kê, đánh giá tình hình cai nghiện ma túy, tình hình phòng, chống tệ nạn mại

dâm liên quan

3. Bộ Y tế:

Là cơ quan thường trực về phòng, chống AIDS; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành

liên quan xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện chiến lược, cơ chế, chính sách,

các chương trình, kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi toàn quốc; thống

kê và đánh giá tình hình nhiễm HIV/AIDS ở các địa phương và trong cả nước; tổ

chức khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh xã

hội cho những người nghiện ma tuý, người bán dâm bị nhiễm HIV/AIDS tại các cơ

sở y tế, các cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng; nghiên cứu các loại thuốc và phác đồ

điều trị cai nghiện ma tuý; quản lý việc sản xuất, mua bán và sử dụng các loại thuốc

gây nghiện, thuốc hướng thần sử dụng cho mục đích chữa bệnh và thuốc hỗ trợ cai

nghiện ma tuý.

4. Bộ Quốc phòng:

Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Cảnh sát biển trong việc chủ trì hoặc

phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy

ban Dân tộc, Tổng cục Hải quan và các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc:

phòng chống tội phạm ma túy, kiểm soát và ngăn chặn việc vận chuyển ma tuý trái

phép qua biên giới và trên biển; tham gia xoá bỏ việc trồng cây có chứa chất ma tuý;

tổ chức cai nghiện cho đồng bào vùng biên giới, hải đảo và trên biển; tham gia kiểm

soát và ngăn chặn việc buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

5. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế sử

dụng bộ máy của Bộ để giúp Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trong thực

hiện nhiệm vụ theo các lĩnh vực công việc được phân công.

6. Văn phòng Chính phủ:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc lồng

ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cho công tác


